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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số:  37 /2023/HS-PT 

Ngày: 24 -  4 -  2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Cường 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Thành, ông Trần Phước Hiệu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thị Mai, là Thẩm tra viên Toà án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Ông Đỗ Ngọc Bích, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

30/2023/TLPT-HS, ngày 01 tháng 3 năm 2023. Do có kháng cáo của bị cáo và của 

đại diện hợp pháp của người bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 135/ 

2022/HSST ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện B.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2023/QĐXXPT-HS, ngày 

06/4/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, đối với bị cáo:  

Phạm Thanh T, sinh ngày 14/01/1996; Tên gọi khác: Tèo; Nơi sinh: Bình 

Thuận; Đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Khu phố Bắc Sơn, thị trấn 

Lương Sơn, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa 

(học vấn): Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Phạm Thanh H, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 

1970. Bị cáo có 01 người chị sinh năm 1994; vợ Dương Minh T, sinh năm 2001 

(đã ly hôn), con 01 người sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện bị 

áp dụng biện pháp bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

- Bị hại: Anh Trương Minh Th (Chết) 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

+ Ông Trương Vặn H, sinh năm 1968, có mặt 

+ Bà Bùi Thị T, sinh năm 1972 vắng mặt 

Cùng địa chỉ: Khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện B, tỉnh Bình 

Thuận. 

Người kháng cáo: Bị cáo Phạm Thanh T, ông Trương Văn H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 21/5/2022, Phạm Thanh T sinh ngày 

14/1/1996, ở khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện B, tỉnh Bình Thuận 

không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô biển số 86B2- 

412.29, có dung tích xi lanh trên 50 cm khối, đến nhà của Lượng Nghĩa Trọng, 

sinh năm 1996 ở cùng khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn để dự đám giỗ do nhà 

Trọng tổ chức. Tại đây T có tham gia uống bia cùng với Lượng Nghĩa Trọng, 

Nguyễn Hữu Hoàng, sinh năm 1992 ở khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn và 

Trương Minh Th sinh năm 1993, ở khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn. Đến 

khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày ngày 21/5/ 2022, T, Th, Trọng và Hoàng rủ nhau 

đến quán RIO ở xã Bình Tân, huyện B để hát karaoke và nhậu tiếp, thì cả nhóm 

đồng ý nên T điều khiển xe mô tô biển số 86B2- 412.29 chở Trương Minh Th ngồi 

sau, Trọng chạy xe mô tô chở một người bạn và Hoàng chạy xe mô tô một mình, đi 

đến quán RIO ở xã Bình Tân, đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày 21/5/ 2022 cả 

nhóm hát karaoke và nhậu xong, nên rủ nhau về lại nhà ở thị trấn Lương Sơn. T 

điều khiển xe mô tô biển số 86B2- 412.29 chở Th ngồi phía sau, lưu thông trên 

đường QL 1A để về lại thị trấn Lương Sơn nhưng T chạy nhầm hướng về thành 

phố Phan Thiết, khi chạy được một đoạn thì T hỏi Th đang ngồi phía sau “Hình 

như nhầm đường rồi phải không?” thì Th nói “đúng rồi”, nên T chạy xe mô tô, chở 

Th ngồi sau đi đến đoạn đường mở giải phân cách cứng của Quốc lộ 1A, thì T điều 

khiển quay đầu lại về hướng thị trấn Lương Sơn, T điều khiển xe mô tô biển số 

86B2- 412.29 chở Th ngồi sau, chạy bên phần đường phải (theo hướng Phan Thiết 

đi Phan Rang) khi đến đoạn Km 1668 + H10 Quốc lộ 1A thuộc thôn Bình Nhơn, 

xã Bình Tân, huyện B là đoạn đường thẳng, T chạy xe với tốc độ khoảng 60 km/h 

trên làn đường hỗn hợp (dành cho xe mô tô, xe thô sơ), thì có một con gì đó không 

rõ bay vô mắt phải của T (theo lời khai của T), làm cho T giật mình bóp thắng dẫn 

đến xe mô tô loạng choạng lao xuống lề đất bên phải quốc lộ 1A (theo hướng đi) 

rồi té ngã xuống đất gây ra tai nạn giao thông. Hậu quả Trương Minh Th bị thương 

nặng được T cùng với người dân ở gần đó đưa Th đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Thuận cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên Th tiếp tục được chuyển đến bệnh 

viện Chợ Rẫy- Tp. Hồ Chí Minh điều trị, đến ngày 29/05/2022 do không còn khả 

năng cứu sống nên gia đình Th xin về nhà đến khoảng 20 giờ 50 phút ngày 

29/5/2022 thì Th tử vong và xe mô tô biển số 86B2- 412.29 bị hư hỏng. 

Sau khi tai nạn xảy ra, Phòng CSGT công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành 

khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện theo quy định của pháp luật. 

Đến ngày 29/5/2022 nhận được thông tin Trương Minh Th đã tử vong, nên Phòng 

CSGT công an tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT công an huyện 

B giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã thành lập hội đồng khám 

nghiệm đến gia đình Th giải thích và yêu cầu gia đình Th cho tiến hành khám 

nghiệm tử thi để có cơ sở giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, nhưng gia 

đình Th chỉ đồng ý khám bên ngoài và kiên quyết từ chối giải phẫu tử thi để xác 

định nguyên nhân tử vong của Th.  

*Kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện: Hiện trường vụ án tai nạn giao 
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thông đường bộ xảy ra tại km 1668 + H10 quốc lộ 1A thuộc thôn Bình Nhơn, xã 

Bình Tân, huyện B, tỉnh Bình Thuận là đoạn đường thẳng được trải nhựa bê tông 

bằng phẳng, giữa đường có giải phân cách cố định bằng bê tông, chia thành hai 

phần đường chạy xe ngược chiều nhau. Trên mỗi chiều đường có kẻ vạch sơn trắng 

liên tục và không liên tục chia thành ba làn đường, làn đường dành cho xe ô tô 

rộng 3m50, làn đường dành cho xe ô tô và mô tô rộng 3m50, làn đường dành cho 

xe mô tô và xe thô sơ 2m, đoạn đường nằm ngoài khu vực đông dân cư, hai đầu 

đoạn đường không có biển báo hiệu. 

Chọn hướng Đồng Nai đi Ninh Thuận làm hướng chuẩn, chọn mép đường 

nhựa bên phải theo hướng chuẩn là mép đường chuẩn, điểm mốc là bảng km1668 

+ H10. 

- Vị trí số (1) là một dấu vết trượt làm rác, cỏ dạt ra hai bên, cây cỏ nghiêng 

về hướng đi Ninh Thuận tạo thành một vùng có kích thước dài 5m20 rộng 50cm, 

điểm đầu vết trượt cách mép đường chuẩn là 1m, điểm cuối vết trượt cách mép 

đường chuẩn là 1m60. 

- Vị trí số (2) là vị trí xe mô tô biển số 86B2- 412.29 nằm dưới taluy đường, 

đầu xe quay về hướng Đồng Nai, đuôi xe quay về hướng Ninh Thuận, mặt trái của 

xe hướng lên không, trục bánh xe trước của xe cắt mép đường chuẩn là 4m30, trục 

bánh sau của xe cách mép đường chúng là 4m60. 

- Từ điểm cuối của vết trượt đo đến trục bánh trước của xe mô tô biển số 

86B2- 412.29 là 8m20, từ điểm đầu của vết trượt đo dài 9m30 về hướng đi Đồng 

Nai và vuông góc ra bảng Km1668 + H10 cách 10m50 để cố định hiện trường. 

* Kết quả khám nghiệm phương tiện là xe mô tô biển số 86B2- 412.29 thể 

hiện như sau: Xe mô tô biển số 86B2- 412.29 có chiều cao 1m, rộng 66cm, dài 

1m90, đầu xe quay ngược về phía sau bị kẹt cứng không quay trở lại được, đầu tay 

lái bên phải xe dính bụi đất còn mới tạo thành vùng có kích thước (0,3 x 0,3)cm, 

gác chân bên phải bị gãy rời khỏi xe, vết gãy còn mới, hai đèn xi nhan phía sau bị 

bung rời khỏi vị trí ban đầu, cụm đèn xi nhan phía sau bị bung rời khỏi vị trí ban 

đầu, chắn bùn bánh sau biển số bị đẩy sang bên trái xe, hai phuộc bánh trước xe bị 

cong về phía sau theo chiều hướng từ trái qua phải, trên bánh trước xe có dính lại 

cỏ rác tạo thành vùng kích thước (25 x 0,5)cm, má bửng bên trái xe còn để lại dấu 

vết sơn còn mới tạo thành vùng kích thước (30 x 7)cm, chỗ thấp nhất cách đất 

38cm, cao nhất cách đất 60cm, má ngoài của ốp bảo vệ ống xả dính nhiều tập chất 

tạo thành vùng kích thước (40 x 08)cm, dè chắn bùn phía trước bị cong lệch trước 

ra sau, trái qua phải. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 555/KL-KTHS ngày 

9/6/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bình Thuận kết luận, nguyên 

nhân chết của Trương Minh Th như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: vùng đỉnh phải có khối sưng nề được băng 

ga-ro kín toàn vòm sọ. Vùng gò má phải có mảng trầy xước da nông. 

2. Nguyên nhân chết: không đủ cơ sở kết luận. 

* Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện B đã thu thập hồ sơ bệnh án của 

Trương Minh Th tại Bệnh viện Chợ Rẫy và tiến hành trưng cầu giám định nguyên 
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nhân chết của Th thông qua hồ sơ bệnh án, tại bảng kết luận giám định pháp y trên 

hồ sơ số 11/2022/GDHS ngày 23/6/2022 của trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận kết 

luận nguyên nhân chết của Trương Minh Th như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định trên hồ sơ bệnh án: chấn thương sọ não; Dập 

xuất huyết não trán phải; Tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, dọc liềm não và 

lều tẻo não hai bên; Xuất huyết khoang dưới nhện trái đỉnh phải; não thất bên phải 

bị chèn ép, đường giữa di lệch sang trái; nứt sợ trán trái 

2. Kết luận theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định trên hồ sơ bệnh án: 

hôn mê sâu không hồi phục do chấn thương sọ não nặng dẫn đến tử vong. 

* Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua khí thở của Phạm Thanh T lúc 21 giờ 45 

phút ngày 21/5/2022 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận là 0,150mg/l. 

Về tang, vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra đã tạm giữ xe mô tô biển số 

86B2- 412.29 và các giấy tờ liên quan đến xe mô tô trên, Cơ quan cảnh sát điều tra 

đã xử lý giao trả lại cho chủ sở hữu theo quy định pháp luật. 

Về phần dân sự: Sau tai nạn, Phạm Thanh T đã thỏa thuận bồi thường cho gia 

đình nạn nhân Trương Minh Th với số tiền là 148.000.000 đồng, gia đình nạn nhân 

Th đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu bồi thường thêm gì khác, đồng thời 

làm giấy bãi nại và đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Phạm 

Thanh T.  

Quá trình điều tra Phạm Thanh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như nội dung vụ án nêu trên, lời khai nhận của T phù hợp với lời khai Lượng 

Nghĩa Trọng, Nguyễn Hữu Hoàng, người liên quan, kết quả khám nghiệm hiện 

trường, khám nghiệm phương tiện và kết quả giám định pháp y. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 135/ 2022/HSST ngày 14 tháng 12 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện B đã quyết định: 

Căn cứ: Điểm a, b Khoản 2 Điều 260; Điều 38; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 

2017). 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thanh T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 
giao thông đường bộ”. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thanh T 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

đi thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2022, bị cáo Phạm Thanh T và ông Trương Văn H đại 

diện hợp pháp của người bị hại kháng cáo cho rằng sự việc xảy ra là do bị cáo và 

người bị hại tự té/ngã trên đường đi; sau khi tai nạn xảy ra bị cáo bị sốc, đau xót và 

buồn khổ; hiện nay hoàn cảnh bị cáo đặc biệt khó khăn, vợ bị cáo đã ly hôn, bị cáo 

phải nuôi con nhỏ và cha mẹ già, nên đề nghị Tòa án tỉnh Bình Thuận xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
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-  Bị cáo Phạm Thanh T và ông Trương Văn H đại diện hợp pháp của người bị 

hại vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đề nghị cho bị cáo hưởng án treo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến về vụ án 

dụng và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 

1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự  chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo và của đại diện hợp phán của người bị hại sửa bản án sơ thẩm về phần hình 

phạt, giảm cho bị cáo từ 03 đến 06 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]  Vào khoảng 19 giờ 15 phút, ngày 21/5/2022 tại Km 1668 + H10, Quốc lộ 

1A, thuộc thôn Bình Nhơn, xã Bình Tân, huyện B, tỉnh Bình Thuận bị cáo Phạm 

Thanh T đã điều khiển xe mô tô biển số 86B2- 412.29 có dung tích xi lanh trên 50 

cm
3
 nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định chở Trương Minh Th ngồi sau 

tham gia giao thông đường bộ; trong khi bị cáo có hơi thở có nồng độ cồn là 0,150 

mg/l . Do không làm chủ được tay cầm lái dẫn đến để xe mô tô do bị cáo T điều 

khiển sạt lề bên phải té /ngã xuống đất gây ra tai nạn giao thông. Hậu quả làm cho 

Trương Minh Th bị thương nặng được đưa đi đến Bệnh viện Chợ Rẫy- Tp. Hồ Chí 

Minh cấp cứu và điều trị đến ngày 29/5/2022 thì Th chết. 

[2] Với hành vi và hậu quả nêu trên, bị cáo Phạm Thanh T đã bị Tòa án nhân 

dân huyện B xử về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo 

quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy 

định của pháp luật. 

[3] Khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ 

và hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như các tình tiết giảm nhẹ mà bị 

cáo có được, như: Trong quá trình tham gia tố tụng bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; đã cùng gia đình bồi 

thường thiệt hại thỏa đáng cho gia đình bị hại, đại diện gia đình bị hại có đơn bãi 

nại, xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, là những tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự, nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự 

để xử bị cáo 02 năm tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là có căn cứ, đúng 

quy định của pháp luật. 

[4] Sau khi xét xử sơ thẩm, đại diện hợp pháp của người bị hại tiếp tục xin 

giảm nhẹ hình phạt thêm cho bị cáo. 

[5] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo và đại diện người bị hại tha thiết xin hội 

đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo 

hưởng án treo. Đồng thời với việc kháng cáo bị cáo còn cung cấp: 

- Giấy Thỏa thuận việc bồi thường thiệt hại, theo đó bị cáo bồi thường thêm 

cho gia đình bị hại 10.000.000 đồng, ngoài số tiền đã bồi thường 148.000.000 

đồng; 
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- Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn đối với Phạm Thanh T, đơn này được 

Ủy ban nhân dân thị trấn Lương Sơn huyện B xác nhận là đúng. 

Ngoài ra, bị cáo còn cung cấp Huân chương kháng chiến chống mỹ, Bảng Tổ 

quốc ghi công của liệt sỹ Nguyễn Văn Tám mà theo bị cáo là ông nội thứ của bị 

cáo; Huy hiệu 50 và 55 tuổi Đảng của ông Phạm Thanh Do, bà Nguyễn Thị Minh  

mà theo bị cáo là của ông bà nội của bị cáo.. .,nhưng lời khai của bị cáo không 

được chính quyền địa phương xác nhận là đúng. 

 [6] Do đó, chỉ có căn cứ chấp nhận tình tiết giảm nhẹ mới là tự nguyện bồi 

thường thêm cho gia đình bị hại; có hoàn cảnh gia đình khó khăn được quy đinh tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[7] Từ những nhận định trên, yêu cầu kháng cáo của bị cáo và của đại diện 

hợp pháp của người bị hại sẽ được chấp nhận một phần, giảm một phần hình phạt 

cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tại 

phiên tòa phúc thẩm. Như vậy cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

tội phạm chung; đồng thời cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với 

người lần đầu phạm tội biết ăn năn hối cải, nhằm tạo điều kiện cho họ tự sửa chữa 

bản thân để trở thành người có ích cho xã hội. 

[8] Do kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án phí Hình 

sự phúc thẩm. 

Bởi các lẽ trên;  

    QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

Hình sự chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Thanh T và của 

đại diện người bị hại; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 135/ 2022/HSST ngày 14 

tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện B. 

Căn cứ: Điểm a, b khoản 2 Điều 260, Điều 38, điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51,  khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thanh T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thanh T 01 (một ) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù 

tính từ ngày chấp hành án. 

Bị cáo Phạm Thanh T không phải nộp án phí Hình sự phúc thẩm.  

Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 24-4-2023. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;                             

- TA (02), VKS, CA huyện B; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng PV 06 Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Tổ HCTP – Tòa án tỉnh; 

- Lưu HS.                                                              

 

 

 

 

 

Đặng Văn Cường 

 

 


